
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CAM GIÁ 

 

Số: 03/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cam Giá, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐINH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  

của Ủy ban nhân dân phường Cam Giá 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CAM GIÁ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân phường Cam Giá về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; 

 

QuyÕt ®Þnh: 

§iÒu 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của UBND 

phường (Có các mẫu biểu kèm theo Quyết định này) 

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

§iÒu 3. V¨n phßng H§ND-UBND, Tài chính - Kế toán, Trëng c¸c ban 

ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh 

nµy./. 

N¬i nhËn: 

- UBND TPTN; 
- Phßng TC-KH TP  

- §¶ng ñy - HĐND phêng; 
- C¸c tæ chøc ®oµn thÓ; 
- Lu KT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
 

 

 



UBND PHƯỜNG CAM GIÁ                      Biểu số 108/CK-TC-NSNN 

    

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

    

   Đơn vị: đồng 

NỘI DUNG THU 
DỰ 

TOÁN 
NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN 

TỔNG SỐ THU 

9 784 874 

000 TỔNG SỐ CHI 6 118 874 000 

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 

 148 000 

000 

I. Chi đầu tư phát 

triển   

II. Các khoản thu phân chia theo 

tỷ lệ % 

5 590 000 

000 II. Chi thường Xuyên 5 997 724 000 

III. Thu bổ sung 

4 046 874 

000 III. Dự phòng  121 150 000 

  - Bổ sung cân đối 

4 046 874 

000     

  - Bổ sung có mục tiêu       

VI. Thu chuyển nguồn từ năm 

trước sang của NS       

    

  Ngày 29 tháng 12 năm 2022 

Bộ phận tài chính kế toán xã  

TM ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn 

  

 

  
 

    

    

    

    

    

Hoàng Thị Kim Oanh   

    

    
 

 

 

 

 



UBND PHƯỜNG CAM GIÁ 

                                              Biểu số 

109/CKTC-NSNN 

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

    

TT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN 

THU NSNN THU NS XÃ 
A B 1 2 

  TỔNG THU 9.784.874.000 6.118.874.000 

I Các khoản thu 100% 148.000.000 148.000.000 

1 Thuế môn bài 48.000.000 48.000.000 

2 Phí, lệ phí 50.000.000 50.000.000 

3 Thu khác NS 50.000.000 50.000.000 

II 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
5.590.000.000 1.924.000.000 

II. 

1 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
4.910.000.000 1.924.000.000 

1 Thuế GTGT 1.160.000.000 348.000.000 

2 Thuế phi nông nghiệp 760.000.000 380.000.000 

3 Lệ phí trước bạ 590.000.000 236.000.000 

4 Thuế thu nhập cá nhân (đất) 2.400.000.000 960.000.000 

II.

2 

Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định 
680.000.000   

1 Thuế TNCN của hộ KD 640.000.000   

2 Thuế thu nhập đặc biệt 40.000.000   

III Thu kết dư NS năm trước     

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.046.874.000 4.046.874.000 

1 Thu bổ sung cân đối 4.046.874.000 4.046.874.000 

2 Thu bổ sung có mục tiêu     

    

  Ngày 29 tháng 12 năm 2022 

Bộ phận tài chính kế toán xã TM ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

  

 

  

 
 

 

   

   

   

   

Hoàng Thị Kim Oanh  

    
 

 

 

 



UBND PHƯỜNG CAM GIÁ                                               Biểu số 110/CKTC-NSNN 

     

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

     

T

T 
NỘI DUNG 

DỰ TOÁN 

Tổng số 
Đầu tư phát 

triển 
Thường xuyên 

A B 1=2+3 2 3 

  TỔNG CHI 6.118.874.000   6.118.874.000 

I Chi thường xuyên 5.997.724.000   5.997.724.000 

1 

Chi sự nghiệp văn hóa thông 

tin 139.000.000   139.000.000 

2 Chi sự nghiệp TDTT 25.000.000   25.000.000 

3 Chi hoạt động Quốc phòng 558.698.000   558.698.000 

4 Chi hoạt động an ninh trật tự 480.924.000   480.924.000 

5 

Chi hoạt động của cơ quan 

QL nhà nước, Đảng, đoàn 

thể 4.534.396.000   4.534.396.000 

6 Chi công tác xã hội 259.706.000   259.706.000 

II Dự phòng 121.150.000   121.150.000 

          

     

  Ngày 29 tháng 12 năm 2022  
Bộ phận tài chính kế toán xã TM ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

  

 

   

 
 

  

    

    

    

    

Hoàng Thị Kim Oanh   

     
 


